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KL tối 
đa EVS 
có thể 
mua

1 AAA Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh 200
2 ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 1,500
3 AGR Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank 100
4 ASM Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai 87
5 BCG Công ty cổ phần Bamboo Capital 348
6 CCL Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 100
7 CTD Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons 50
8 CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 3,121
9 CTS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam 100

10 D2D Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 200
11 DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 400
12 DGC Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 300
13 DIG Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng 690
14 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 495
15 DPG Công ty cổ phần Đạt Phương 95
16 DPM Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP 200
17 DRC Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 180
18 DXG Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 184
19 EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 200
20 ELC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông 300
21 FCN Công ty cổ phần FECON 395
22 FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 1,188
23 FPT Công ty Cổ phần FPT 771
24 FTS Công ty cổ phần Chứng khoán FPT 48
25 GAS Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần 100
26 GEX Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX 180
27 HAG Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 342
28 HAI Công ty Cổ phần Nông Dược HAI 198
29 HAP Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO 196
30 HAR Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 259
31 HAX Công ty cổ phần Dich vụ Ô tô Hàng Xanh 89
32 HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 194
33 HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 100
34 HDB Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 56
35 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 76
36 HHS Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy 193
37 HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1,938
38 HQC CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 500
39 HSG Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen 486
40 HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 239
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41 IDI Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I 194
42 ITA Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo 978
43 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 100
44 KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO 100
45 KDH Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền 30
46 KSB CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 100
47 LDG Công ty cổ phần Đầu tư LDG 95
48 LPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 2,560
49 MBB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 4,097
50 MHC Công ty cổ phần MHC 300
51 MIG Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội 300
52 MSB Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 100
53 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 200
54 MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động 200
55 NAF Công ty cổ phần Nafoods Group 100
56 NHA Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội 100
57 NKG CTCP Thép Nam Kim 200
58 NNC Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 100
59 NT2 CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 96
60 NTL Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm 100
61 NVL Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 336
62 OGC Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương 894
63 PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt 65
64 PHC Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 300
65 PHR Công ty cổ phần cao su Phước Hoà 97
66 PNJ Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 84
67 POW Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 100
68 PPC Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 100
69 PVD Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí 698
70 REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 67
71 SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings 393
72 SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa 93
73 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 958
74 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 480
75 STB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1,105
76 TCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 100
77 TCD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải 100
78 TLD Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 121
79 TLH Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 95
80 TNT Công ty cổ phần Tập đoàn TNT 30
81 TPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 164
82 TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 200
83 VCB Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 300
84 VCG Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 597
85 VDS Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt 350
86 VGC Tổng Công ty Viglacera – CTCP 100
87 VHM Công ty cổ phần Vinhomes 10
88 VIC Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 3,084



89 VIP Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO 93
90 VND Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect 37
91 VNE Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 200
92 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 783
93 VPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 182
94 VRE Công ty cổ phần Vincom Retail 190


